TS. Võ Hoàng Ngọc – Trường THCS Lê Lợi – TP Vinh

CÂU HỎI, BÀI TẬP ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 6 

(theo ma trận đề học kì 2 năm học 2015-2016 của Phòng GD-ĐT Vinh)
1. Trong các hình ảnh sau đây đâu là ròng rọc động, đâu là ròng rọc cố định ?
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2. Nêu tác dụng của ròng rọc động ? Nêu tác dụng của ròng rọc cố định ?
3. Lấy 2 ví dụ về ròng rọc cố định trong thực tế ? 
4. Nêu các kết luận vê sự nở vì nhiệt của các chất ?
5. Kể tên các loại nhiệt kế đã học ? Nêu nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế ?
6. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất ?
7. Nêu các ứng dụng sự nở vì nhiệt của các chất ?
8. Vận dụng sự nở vì nhiệt để giải thích các hiện tượng vật lí sau đây:
a. Đặt đường ray người ta phải chừa khe hở giữa các thanh ray ?

b. Một chai đựng đầy nước đậy kín bằng  nút cao su. Bỏ vào nồi nước đun nóng dần nút sẽ bị bật ra ?

c. Thả quả bóng bàn bị móp vào nồi nước nóng thì quả bóng bàn tròn trở lại ?

d. Băng kép đang thẳng sẽ cong khi bị nung nóng ?    
9. Sự nóng chảy là gì ? Sự đông đặc là gì ?  Sự bay hơi là gì ? Sự ngưng tụ là gì ?
10. Nêu đặc điểm nhiệt độ trong quá trình nóng chảy và đông đặc ?
11. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc những yếu tố nào ?
12. So sánh nhiệt độ trong quá trình nóng chảy và đông đặc.

13. Lấy ví dụ thực tế về quá trình nóng chảy, quá trình đông đặc, quá trình bay hơi, quá trình ngưng tụ ? (mỗi quá trình lấy 1 ví dụ).

14. Tốc độ bay hơi sẽ thay đổi thế nào trong các trường hợp sau đây ? Nguyên nhân chính ?
a. Đem thóc ra phơi nắng   
b. Bật quạt điện chĩa vào quần áo ướt
c. Chuyển đựng nước bằng cốc sang đựng nước bằng đĩa.

15. Giải thích các hiện tượng vật lí sau đây: 
a. Nước đá lấy ra khỏi tủ lạnh để trên đĩa một lúc thì thành nước.

b. Đổ mỡ bò nóng vào lọ để vào tủ thức ăn vài hôm thấy mỡ bò đặc và vàng.

c. Múc nước biến đổ lên sân xi măng phơi nắng mấy hôm thì được muối trắng
d. Đang nắng nóng, gió mùa đông bắc thổi về đột ngột thì trời có sương mù.

16. Dựa vào đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian của các quá trình nóng chảy, đông đặc, phân tích được các quá trình vật lí xảy ra trong thực tế:
a. Câu C5 Bài 25 Sách giáo khoa Vật lý 6 (phân tích đồ thị đã cho ở SGK)
b. Bài 25-26. 6 Sách bài tập Vật lý 6 (phân tích đồ thị đã cho ở SBT)[image: image4.bmp]
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